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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2026 

 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinhomes. 

 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 358/2026/CV-VHM ngày 05/6/2026 

của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc đề nghị xét duyệt hồ sơ đăng ký 
mua/thuê nhà ở xã hội.  

Căn cứ các quy định của Luật Nhà ở 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 5 năm 2025 của 
Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; 
Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 
động sản; Nghị định 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026 về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và Quản lý 
Nhà ở xã hội (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 261/2025/NĐ-CP và 
Nghị định số 54/2026/NĐ-CP); Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 
Thông tư số 32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật 
Nhà ở; Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở. 

Trên cơ sở danh sách đối tượng dự kiến được mua/thuê nhà ở xã hội do 
Công ty Cổ phần Vinhomes lập và hồ sơ tài liệu bổ sung đến ngày 15/6/2026, 
Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ hồ sơ lưu giữ tại Sở Xây dựng, 344 trường hợp thuộc danh sách dự 
kiến do chủ đầu tư cung cấp thông tin chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất 
ở phù hợp với quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023. (Danh sách gửi kèm theo). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong danh 
sách, có trách nhiệm kiểm tra, xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy 
định về đối tượng, điều kiện theo quy định tại các Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà 
ở 2023, các quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 26/7/2024, Nghị 
định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025, Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 
09/02/2026 của Chính phủ, Nghị định 136/2026/NĐ-CP ngày 07/4/2026 của 
Chính phủ; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Thông tư 
32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025, Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 
15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để tránh 
trường hợp trục lợi về chính sách. 

Sở Xây dựng thông báo tới Công ty Cổ phần Vinhomes được biết và thực 
hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (để đăng tải); 
- UBND TP (b/c); 
- UBND phường Hải An; 
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 6; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử Sở Xây dựng); 
- Lưu: VT, P.QLN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Hoài Long 



PHỤ LỤC : DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số           /SXD-QLN ngày     /6/2026 của Sở Xây dựng) 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 358/2026/CV-VHM ngày 05/6/2026 (Phụ lục 1) 

1  Trần Thị Ngọc Hà, Việt Thắng, Xã Lê Quý Đôn, 
Tỉnh Hưng Yên 

034193020313, Cấp ngày 14/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

2  
Hà Thị Vân Huyền, Ngõ 2A6 phố Chương 

Dương, Phường Lê Thanh Nghị , Thành phố Hải 
Phòng 

030178001749, Cấp ngày 06/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

3  Nguyễn Thị Kiều Loan, Thôn Tây Côi Sơn, Xã 
Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình 

030193009697, Cấp ngày 07/05/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

4  Lê Thị Thu Minh, 60 Xóm Trung, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

024179015525, Cấp ngày 07/11/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

5  Hoàng Vũ, Số 540 Chợ Hàng, Phường Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng 

031205005124, Cấp ngày 21/07/2025 tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

6  Vũ Tiến Toản, Thôn Lê Lợi 2, Xã Nam Đông 
Hưng, Tỉnh Hưng Yên 

034082000819, Cấp ngày 12/08/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

7  Nguyễn Văn Giáp, Thôn Nam Dương, Xã Hòa 
Xá, Thành phố Hà Nội 

001094051833, Cấp ngày 22/11/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

8  Đào Thị Thu Huyền, Thôn Trâm Khê, Xã Quyết 
Thắng, Thành phố Hải Phòng 

031190023462, Cấp ngày 31/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

9  Vũ Hữu Nhiệm, Xóm Xanh, Thôn Duyên Linh, 
Xã Tiên Tiến, Tỉnh Hưng Yên 

033087011962, Cấp ngày 28/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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10  Đỗ Văn Đức, Thôn Hồng Lạc, Xã Yên Thế, Tỉnh 
Bắc Ninh 

024205002331, Cấp ngày 24/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

11  Dương Thị Nguyên, TDP Doãn Thượng, Phường 
Song Liễu , Tỉnh Bắc Ninh 

027191001434, Cấp ngày 27/03/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

12  Phạm Thị Huế, Căn hộ 1716 - HH03A, B1.3 - 
TDP 4, Xã Bình Minh, Thành phố Hà Nội 

017189010174, Cấp ngày 28/04/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

13  Nguyễn Thị Kim Oanh, 38 Nguyễn Văn Ngọc, 
Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 

030173007873, Cấp ngày 08/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

14  Nguyễn Bá Huy Khánh, Số 199 TĐC Sao Sáng, 
Tổ 7, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031202004864, Cấp ngày 22/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

15  Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổ  dân phố Tây, Phường 
Hòa Bình, Thành phố Hải Phòng 

031197000615, Cấp ngày 09/01/2024 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

16  Lê Thị Lý, TDP Huề Trì 3, Phường Trần Liễu, 
Thành phố Hải Phòng 

030193005302, Cấp ngày 13/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

17  Nguyễn Thị Thúy Nga, Văn Miếu, Phường Sơn 
Tây, Thành phố Hà Nội 

001194012507, Cấp ngày 10/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

18  Giang Văn Chuyên, Xóm 6, Thôn Đa Hòa, Xã 
Mễ Sở, Tỉnh Hưng Yên 

033090003357, Cấp ngày 05/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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19  Đinh Bá Văn, Số 42/84 Phạm Tử Nghi, Phường 
An Biên, Thành phố Hải Phòng 

036047000856, Cấp ngày 28/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có công với cách mạng 

20  Nguyễn Anh Vũ, Cụm 1 Thôn Hòa Hy, Đặc khu 
Cát Hải , Thành phố Hải Phòng 

031095016303, Cấp ngày 03/05/2023 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

21  
Hoàng Thị Thanh Thùy, Số nhà 26 Thống Nhất, 

Khu Tân Phú, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 
Phòng 

030187004016, Cấp ngày 16/08/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

22  
Bùi Phương Linh, Số 233 Lô 9 Mở rộng, TDP 
Đằng Hải 13, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031192019845, Cấp ngày 13/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

23  Đoàn Dương, 26/48 phố An Dương, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng 

031092003882, Cấp ngày 20/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

24  Nguyễn Thanh Vân, 5/5/64/179 Lê Lợi, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031163002542, Cấp ngày 29/12/2024 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

25  Lương Thúy Quỳnh, Tổ 28 , Phường An Biên, 
Thành phố Hải Phòng 

033198000074, Cấp ngày 24/11/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

26  

Phạm Quỳnh Mai, Căn hộ 2414 Dự án đầu tư 
xây dựng công trình Trung tâm thương mại - văn 

phòng - căn hộ cao cấp (gọi tắt là Discovery 
Complex) Số 302 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội 

001185036149, Cấp ngày 09/09/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

27  Nguyễn Trung Hưng, Thôn Thượng , Xã Ứng 
Thiên, Thành phố Hà Nội 

001087035552, Cấp ngày 08/12/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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28  
Trần Mai Duyên Nga, Số nhà 6B Lô 4 Ngõ 317C 

Đường Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, Thành 
phố Hải Phòng 

031192016548, Cấp ngày 10/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

29  Hoàng Tuấn Anh, Xóm 3, Thôn Thiết Trụ, Xã 
Mễ Sở, Tỉnh Hưng Yên 

033098007103, Cấp ngày 24/06/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

30  Mai Văn Khánh, 6 T3 U16, Phường Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng 

038083052445, Cấp ngày 28/06/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

31  Đoàn Văn Bốn, TDP 1, Phường Nam Triệu, 
Thành phố Hải Phòng 

038059011091, Cấp ngày 03/07/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

32  Thái Thị Kim Oanh, 3/355 Ngọc Lâm, Phường 
Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

001175014811, Cấp ngày 10/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

33  Lê Văn Dư, Thôn Nguyễn Xá, Xã Vân Đình, 
Thành phố Hà Nội 

001082035017, Cấp ngày 04/07/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

34  Hà Văn Chinh, Tam Quang, Xã Vạn Thắng, Tỉnh 
Ninh Bình 

036091026593, Cấp ngày 25/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

35  Nguyễn Thị Thu Uyên, Thôn Bạch Xa Làng, Xã 
Chấn Hưng, Thành phố Hải Phòng 

031302009161, Cấp ngày 28/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

36  Hoàng Quang Huy, Số 04 Ngách 21 ngõ 346 Tô 
Hiệu, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031095007991, Cấp ngày 27/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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37  Nguyễn Diệu Huyền, Số 154D Thụy Khuê, 
Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 

001197003398, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

38  
Nguyễn Thị Hoài Thu, Số nhà 56, Đường An 
Thái, Khu 2, Phường Thành Đông, Thành phố 

Hải Phòng 

030177003448, Cấp ngày 16/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x Cán bộ, công chức, viên chức 

39  Hồ Thị Thu Hường, Số 4Q1 đường Trần Hưng 
Đạo, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031182000744, Cấp ngày 12/01/2026 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

40  Bùi Thị Vân Anh, Dương Tiền, Xã Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Thành phố Hải Phòng 

031195014174, Cấp ngày 23/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

41  Phạm Thị Tuyết Mai, Xóm 18, Xã Hải Xuân, 
Tỉnh Ninh Bình 

034185010432, Cấp ngày 19/05/2025 tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

42  Nguyễn Hoàng Anh, Số 75 Hải Triều, TDP số 2, 
Phường Hồng An, Thành phố Hải Phòng 

031202003502, Cấp ngày 27/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

43  Phạm Đoàn Phi Nhung, Số 6/40 Mê Linh, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031301004334, Cấp ngày 24/03/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

44  Dương Thị Huyền, Tổ 3, Phường Đông Ngạc, 
Thành phố Hà Nội 

022190004144, Cấp ngày 09/05/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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45  Đào Bích Hạnh, 5 Vọng Đức, Phường Cửa Nam, 
Thành phố Hà Nội 

001171036059, Cấp ngày 02/05/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

46  Bùi Vũ Ngọc Anh, Phòng 104 G5, Phường 
Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội 

001197022949, Cấp ngày 30/07/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

47  Bùi Thị Hương Kim Thảo, KDC Trí Giả, Phường 
Phạm Sư Mạnh, Thành phố Hải Phòng 

068197011399, Cấp ngày 11/04/2025 tại 
Bộ Công An x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

48  Nguyễn Thị Tuyến, Số 651 Lô 22 Lê Hồng 
Phong, Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031188020713, Cấp ngày 09/01/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

49  Nguyễn Lê Hoàng, 56/4B Bạch Đằng, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031083020060, Cấp ngày 28/06/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

50  Trần Thị Thanh Minh, Số 3 B12, TDP Cát Bi 4, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031186004923, Cấp ngày 29/05/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

51  
Vũ Bá Kiên, Số 16B/369 đường Đằng Hải, TDP 

Đằng Hải 2, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

031098006254, Cấp ngày 22/12/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

52  Trần Thị Mây, Hạ Chiểu 1, Phường Nhị Chiểu, 
Thành phố Hải Phòng 

022189000673, Cấp ngày 13/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

53  Nguyễn Bá Cường, Thôn Nghĩa Lý, Xã Vĩnh 
Hòa, Thành phố Hải Phòng 

031091012092, Cấp ngày 19/10/2023 tại 
cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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54  Nguyễn Tiến Dũng, Cụm 3 Thôn Hòa Hy, Đặc 
khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 

031089000250, Cấp ngày 03/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

55  Trịnh Hằng Nga, Tổ 2, Chiềng Lề, Phường Tô 
Hiệu, Tỉnh Sơn La 

014189000623, Cấp ngày 23/03/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

56  Vũ Hồng Phúc, Thôn Nho Lâm, Xã Chí Minh, 
Thành phố Hải Phòng 

030091009231, Cấp ngày 02/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

57  Khúc Ngọc Linh, Số 18/18B/278 Đà Nẵng, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031307000623, Cấp ngày 18/08/2024 tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

58  Mai Thị Hoan, Số 15/7/278 Đà Nẵng, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031169003759, Cấp ngày 20/06/2025 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

59  
Trần Ánh Tình, 63B Ngõ Phổ Giác, Ngô Sỹ 

Liên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành 
phố Hà Nội 

001176011232, Cấp ngày 01/07/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

60  Đỗ Thị Biên, Tổ 11 Chiềng Lề, Phường Tô Hiệu, 
Tỉnh Sơn La 

035170003391, Cấp ngày 06/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

61  Hoàng Ngọc Thanh, Số 880 Tôn Đức Thắng, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031098009964, Cấp ngày 07/08/2024 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

62  Đinh Đức Thuận, Số 13/1/131 Đường Vòng Vạn 
Mỹ, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031076026994, Cấp ngày 13/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

63  Đinh Thị Thu Thảo, Tổ 17, Phường Phú Diễn, 
Thành phố Hà Nội 

001194007294, Cấp ngày 13/06/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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64  Trịnh Huyền Phương, Thôn Lộ Đông, Xã Tiên 
Minh, Thành phố Hải Phòng 

031304007986, Cấp ngày 05/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

65  Phạm Tuấn Anh, Đồng Tử 3, Phường Phù Liễn, 
Thành phố Hải Phòng 

022207009126, Cấp ngày 18/11/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

66  Đinh Trang Nhung, TDP Kiều Hạ 2, Phường An 
Dương, Thành phố Hải Phòng 

031303010938, Cấp ngày 02/07/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

67  Nguyễn Thị Thanh Thủy, 30 Hoàng Quý, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

022182004076, Cấp ngày 10/06/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

68  Phạm Lan Hương, Hu Trì 6, Xã Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải Phòng 

031301005888, Cấp ngày 02/02/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

69  Hoàng Hải Thanh, Số 59 Lê Văn Thuyết A, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031305003673, Cấp ngày 01/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

70  Đỗ Thị Trang, Thôn Dục Linh 2, Xã Phụ Dực, 
Tỉnh Hưng Yên 

034301010437, Cấp ngày 17/08/2021 tại 
cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

71  Vũ Ngọc Sơn, TDP Ngoại, Phường Nguyễn Đại 
Năng, Thành phố Hải Phòng 

030092002498, Cấp ngày 07/11/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

72  Nguyễn Thị Hà, Thôn Tè, Xã Hợp Tiến, Thành 
phố Hải Phòng 

030193014027 , Cấp ngày 01/08/2025 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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73  Trần Trung Dũng, Thôn Phi Mô, Xã Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Ninh 

024201013318, Cấp ngày 24/08/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

74  Nguyễn Bảo Minh, Thôn 3 Cát Bà, Đặc khu Cát 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031206002952, Cấp ngày 14/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

75  Nguyễn Văn Hoàng, Tổ 12, Phường Long Biên, 
Thành phố Hà Nội 

045078001538, Cấp ngày 24/05/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

76  Lê Thị Mận, 86 Nguyễn Trãi, TDP Phúc Lâm, 
Phường Kinh Môn, Thành phố Hải Phòng 

030168000156, Cấp ngày 28/06/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

77  Nguyễn Thị Kim Ngân, Số 54 đường Kiều Sơn, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031183011394, Cấp ngày 01/12/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x Cán bộ, công chức, viên chức 

78  Vũ Văn Hoàng, Khu Phố Vĩnh Thái, Phường 
Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh 

022099002659, Cấp ngày 27/12/2024 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

79  Nguyễn Đức Long, Thôn 15, Xã Xuân Trường, 
Tỉnh Ninh Bình 

036204005280, Cấp ngày 13/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

80  Lê Hồng Quảng, Số 36 ngõ 217 đường Trần Phú, 
Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

001074030038, Cấp ngày 11/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

81  Hà Duy Chuyên, Hộ Tứ Ngoại, Xã Tân Minh, 
Thành phố Hải Phòng 

031096002614, Cấp ngày 17/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

82  Đào Quang Tuấn, Thôn Minh Vũ, Xã Đông 
Thụy Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034071006545, Cấp ngày 16/03/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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83  Trần Thị Kim Anh, Tổ dân phố Phú Thứ 2, 
Phường Nhị Chiểu, Thành phố Hải Phòng 

030169009544, Cấp ngày 22/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

84  Bùi Thế Nam, Thôn Trung Lăng Tây, Xã Tiên 
Lãng, Thành phố Hải Phòng 

031203012060, Cấp ngày 24/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

85  Phan Thị Thu Huyền, Ích Trang, Xã An Trường, 
Thành phố Hải Phòng 

031190016058, Cấp ngày 25/07/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

86  Nguyễn Hoàng Nam, Số 05/74 Phạm Hữu Điều, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031202003506, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

87  Đặng Hồng Cường, Thôn An Nhân Tây, Xã Tứ 
Kỳ, Thành phố Hải Phòng 

030096016977, Cấp ngày 19/01/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

88  
Lưu Tuấn Anh, Trần Quang Khải, khối Trần 
Quang Khải 2, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh 

Lạng Sơn 
020201006258, Cấp ngày 13/01/2026 Tại 

Bộ Công An x     
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

89  Nguyễn Tiến Vượng, Thôn Đông, Xã Tây 
Phương, Thành phố Hà Nội 

001077018074, Cấp ngày 27/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

90  Nguyễn Văn Thảo, Xóm 3, Nhũ Tỉnh, Xã Tứ Kỳ, 
Thành phố Hải Phòng 

030058014452, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

91  Nguyễn Anh Tuấn, Số 10B/10 Tập thể 102, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031091001359, Cấp ngày 16/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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92  Đàm Thị Thùy, Tổ dân phố Phương Lung 2, 
Phường Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 

031179003110, Cấp ngày 29/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

93  Đào Duy Tùng, Thôn Dưỡng Mông, Xã An 
Thành, Thành phố Hải Phòng 

030096003853, Cấp ngày 03/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

94  Thái Hoàng Anh, 15B Ngõ 128 Phố Vọng, 
Phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội 

001306066324, Cấp ngày 03/05/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

95  
Nguyễn Tiến Lợi, Số nhà A12/545 đường Đông 
Hải, tổ dân phố Vườn Dừa, Phường Đông Hải, 

Thành phố Hải Phòng 

031090006019, Cấp ngày 25/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

96  Phạm Ngọc Hoạt, 1/258 Đà Nẵng, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031067007349, Cấp ngày 03/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

97  Đỗ Văn Hạnh, Thôn Tân Tín Vọng, Xã Thanh 
Bình, Tỉnh Ninh Bình 

035202004704, Cấp ngày 13/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

98  Nguyễn Đăng Duy, Số 1 Hoàng Ngân, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031079005249, Cấp ngày 19/08/2024 Tại 
Bộ Công An x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

99  
Vũ Ngọc Anh, Lô 269 TĐC Sao Sáng, TDP 
Thành Tô 7, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 
034098000107, Cấp ngày 27/10/2025 Tại 

Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị 

100  Bùi Xuân Biên, Thôn Phụ Thành, Xã Đông Tiền 
Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034085020747, Cấp ngày 23/09/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

101  
Nguyễn Thị Phượng, Số 442 Đường Phò Trạch, 

Tổ dân phố Tân Lập, Phường Phong Điền, Thành 
phố Huế 

046194015209, Cấp ngày 26/04/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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102  Trần Thanh Tú, Tổ 2, Khu Hoàng Hoa Thám, 
Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh 

022206012106, Cấp ngày 05/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

103  Bùi Thị Huyền, Thôn Phương Đôi, Xã Kiến 
Thụy, Thành phố Hải Phòng 

031191020893, Cấp ngày 28/06/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

104  Trịnh Thị Hương, Tổ dân phố Quyết Thắng, 
Phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng 

031178002750, Cấp ngày 12/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

105  Vũ Thị Thu Hà, Thôn Thái An, Xã Tứ Kỳ, 
Thành phố Hải Phòng 

030177006148, Cấp ngày 21/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

106  Phạm Thị Mai Hương, 4/25/27/38 An Đà, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031196017401, Cấp ngày 23/02/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

107  Nguyễn Văn Thành, Lỗ Hà, Phường Duy Tiên, 
Tỉnh Ninh Bình 

035097007027, Cấp ngày 22/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

108  Phan Văn Ý, Thôn Tân Trung, Xã Hồng Lộc, 
Tỉnh Hà Tĩnh 

042058002965, Cấp ngày 20/05/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

109  Vũ Thu Phương, Thôn An Sơn 5, Xã Việt Khê, 
Thành phố Hải Phòng 

031307003917, Cấp ngày 26/04/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

110  Nguyễn Xuân Kiên, Thôn Lãng Đông, Xã Trà 
Giang, Tỉnh Hưng Yên 

034073029390, Cấp ngày 19/12/2021 tại 
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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111  Nguyễn Việt Hà, P210 A6, Phường Khương 
Đình, Thành phố Hà Nội 

001086019117, Cấp ngày 09/02/2026 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

112  
Vũ Thị Thanh Nhàn, H2.09.01 Chung cư  

Ecorivers, khu 15, Phường Tân Hưng, Thành phố 
Hải Phòng 

030178003857, Cấp ngày 18/09/2024 Tại 
Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

113  Vũ Thanh Tùng, P5-B4-TT H1B, Phường Bạch 
Mai, Thành phố Hà Nội 

031080002374, Cấp ngày 19/04/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

114  Đinh Văn Duy, Số 198 Đường Lũng Đông, TDP 
3, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031204001393, Cấp ngày 07/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

115  Chu Văn Hiên, Số 18 ngõ 12 đường Kim Giang, 
Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội 

004049000006, Cấp ngày 02/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

116  Nguyễn Hoàng Phương Anh, Thôn Mỹ Trạch , 
Xã Đường An, Thành phố Hải Phòng 

038197000052, Cấp ngày 04/04/2023 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

117  Vũ Trọng Bảo, Số 51/322 Tô Hiệu, Phường Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng 

031079000938, Cấp ngày 29/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

118  Nguyễn Thị Việt, Tổ dân phố Trung Môn 8, 
Phường Minh Xuân, Tỉnh Tuyên Quang 

008165006365, Cấp ngày 09/10/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

119  Lưu Mạnh Thắng, Số 1 Lô 74 Công nhân Dư 
Hàng, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031087007029, Cấp ngày 08/02/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

120  Lê Hải Nam, Số nhà 163 phố Đỗ Văn Thanh, 
Phường Lê Thanh Nghị , Thành phố Hải Phòng 

030080007208, Cấp ngày 27/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 
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121  Khoa Thanh Sơn, Số 169 Trung Hành, Trung 
Hành 9, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

040080001145, Cấp ngày 12/01/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

122  Đỗ Quý Thắng, Xóm Trung, Phường Gia Viên, 
Thành phố Hải Phòng 

031073008126, Cấp ngày 23/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

123  Vũ Minh Tâm, Tổ dân phố số 22, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng 

031192012637, Cấp ngày 23/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

124  Nguyễn Minh Tâm, 208A-A13, Phường Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội 

001301026758, Cấp ngày 04/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

125  Đỗ Văn Yên, Thôn Yên Viên, Xã Phù Đổng, 
Thành phố Hà Nội 

001063007215, Cấp ngày 29/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

126  Trần Thị Mỵ, Thôn Nội Lang Tây, Xã Nam Tiền 
Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034188005956, Cấp ngày 16/06/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

127  Phạm Vũ Trường, 12 Ngõ 12 , Phường Văn 
Miếu -Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội 

001084013933, Cấp ngày 12/11/2024 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

128  Hoàng Mỹ Bình, Số 2 Đ40, Phường Gia Viên, 
Thành phố Hải Phòng 

031155001674, Cấp ngày 03/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

129  Nguyễn Long, 24D Trần Hưng Đạo, Phường Cửa 
Nam, Thành phố Hà Nội 

001060000801, Cấp ngày 29/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

130  Nguyễn Đức Tú, 57/16 Hạ Lý, Phường Hồng 
Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031200010520, Cấp ngày 18/07/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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131  Đỗ Thị Dung, Tổ dân phố An Dương, Phường 
An Hải, Thành phố Hải Phòng 

031174003562, Cấp ngày 06/05/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

132  Vũ Văn Lệ, Khu phố 4, Phường Quảng Yên, 
Tỉnh Quảng Ninh 

022061002183, Cấp ngày 31/07/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

133  Phạm Thị Thanh, , Xã An Hưng, Thành phố Hải 
Phòng 

031303004561, Cấp ngày 14/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

134  Vũ Văn Chiến, 42/93/81 Đà Nẵng, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031064016497, Cấp ngày 19/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

135  Đào Thị Hồng Nhung, 14 Ngách 10/1 Pháo Đài 
Láng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội 

001185017918, Cấp ngày 16/07/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

136  Đào Văn Quang, 16 Cù Chính Lan, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

001060032144, Cấp ngày 13/08/2024 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

137  Nguyễn Nữ Hải Kim, Số 11 Vĩnh Tiến, Phường 
An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031300005256, Cấp ngày 06/06/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

138  Đỗ Văn Hưng, Câu Hạ A, Xã An Quang, Thành 
phố Hải Phòng 

031093001916, Cấp ngày 12/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

139  Lê Thị Nhài, Phú Lương, Phường Nam Đồng, 
Thành phố Hải Phòng 

030182020659, Cấp ngày 09/05/2023 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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140  Đồng Viết Huân, Thôn 6, Xã Đắk Wil, Tỉnh Lâm 
Đồng 

030090015098, Cấp ngày 26/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

141  Đinh Hà Phương, Số 1 B235 TDP Thành Tô 3, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031196016257, Cấp ngày 04/03/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

142  Nguyễn Thị Giang, Thôn Lễ Củ, Xã Nam Thụy 
Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034182009995, Cấp ngày 20/11/2024 Tại 
Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

143  Phạm Ngọc Đức, Phong Triều, Xã Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội 

001204024678, Cấp ngày 17/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

144  
Trương Hùng Sơn, Căn hộ số 2810 tòa Park 6 

Khu đô thị Vinhome Times City Park Hill số 25 
ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy, 

Thành phố Hà Nội 

001083004322, Cấp ngày 24/03/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

145  Nguyễn Huyền Trang, Xóm 12, Thôn Hậu Ái, 
Xã Sơn Đồng, Thành phố Hà Nội 

001191002046, Cấp ngày 10/10/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

146  
Ninh Thị Bích Vũ, 711 - T01 Chung cư Bắc Hà, 

TDP 20, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội 

034167005394, Cấp ngày 25/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

147  Đặng Hà Mỹ Anh, Số 9/231 Văn Cao, TDP An 
Khê I, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031307010047, Cấp ngày 20/07/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

148  Vũ Văn Sơn, Thôn 2, Xã Hùng Thắng, Thành 
phố Hải Phòng 

031071014769, Cấp ngày 23/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

149  Võ Tuấn Anh, Số nhà 122A/13, Tổ 2, Khu phố 2, 
Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai 

075096019539, Cấp ngày 25/06/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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150  Nguyễn Hùng Gia Bảo, Số 82/152 Lê Lai, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031206001523, Cấp ngày 09/03/2026 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

151  Ngô Thị Mai, Phong Triều, Xã Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội 

038187009398, Cấp ngày 10/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

152  Nguyễn Minh Thành, 17/20/303 Chợ Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031206004594, Cấp ngày 15/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

153  
Phạm Văn Trưởng, Số 6A/27/7 đường Phú Xá, 
Phú Xá 1, Phường Đông Hải, Thành phố Hải 

Phòng 
024084000413, Cấp ngày 04/12/2024 tại 

Bộ Công an x     
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

154  Lê Thị Thơm, Kim Âu, Xã Thuận An, Thành phố 
Hà Nội 

001167007871, Cấp ngày 06/09/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

155  Đỗ Khắc Hà, Tdp Mỹ Giang 1, Phường Lưu 
Kiếm, Thành phố Hải Phòng 

031094005294, Cấp ngày 25/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

156  
Nguyễn Thị Phương Thanh, Số 233, Lô 9 Mở 

Rộng, TDP Đằng Hải 13, Phường Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 

022185011838, Cấp ngày 12/02/2026 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

157  Nguyễn Thị Hiên, Thôn Tất Thượng, Xã Lạc 
Phượng, Thành phố Hải Phòng 

030191018242, Cấp ngày 10/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

158  Đỗ Văn Long, Thôn Quảng Nội, Xã Vĩnh Lại, 
Thành phố Hải Phòng 

030079018631, Cấp ngày 27/06/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     Cán bộ, công chức, viên chức 



20 
 

 
 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

159  Trần Xuân Tùng, 3/21 Nguyễn Hữu Tuệ, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031087024584, Cấp ngày 31/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

160  Nguyễn Hà Linh, Số 265B An Lạc 1, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031306003984, Cấp ngày 11/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
161  Trần Văn Hải, Thôn An Nhân Đông, Xã Tứ Kỳ, 

Thành phố Hải Phòng 
030088021560, Cấp ngày 28/01/2026 tại 

Bộ Công an x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị 

162  
Nguyễn Thị Vân Anh, Số nhà 29B, Đường 30/4, 
Tổ dân phố Nguyễn Trãi 2, Phường Chu Văn An, 

Thành phố Hải Phòng 

030180018871, Cấp ngày 05/08/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

163  Bùi Ngọc Tân, Thôn Ngoài, Đặc khu Cát Hải, 
Thành phố Hải Phòng 

031095015733, Cấp ngày 28/08/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

164  Hồ Tú Anh, 201 Nhà C, TT Công Ty Thuê Tàu, 
Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội 

040187016273, Cấp ngày 07/05/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

165  Phan Mạnh Quân, SN 06B Phố 5, Xã Bá Thước, 
Tỉnh Thanh Hóa 

038202001549, Cấp ngày 20/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

166  Nguyễn Quốc Hưng, Tổ 5 Thôn Tân Bình, Xã 
Xuân Mai, Thành phố Hà Nội 

001085013759, Cấp ngày 26/04/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

167  
Trần Văn Bách, Căn hộ 2914, tòa nhà HH1C, 
Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà 

Nội 
030092014900, Cấp ngày 05/02/2025 tại 

Bộ Công an x     
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

168  Phạm Văn Mệnh, 16/5/47 Lê Lai, Phường Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng 

030052012413, Cấp ngày 08/05/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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169  Ngô Thu Hà, 12/294 Văn Cao, An Khê 1, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031304017511, Cấp ngày 27/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

170  Nguyễn Thị Nguyệt, 66 Xuân Trình, Phường 
Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình 

036161005820, Cấp ngày 03/03/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

171  Trần Khánh Thương, Phúc Hải 2, Phường Hưng 
Đạo, Thành phố Hải Phòng 

031304002014, Cấp ngày 13/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

172  Nguyễn Thị Mai, Tổ dân phố 23, Phường Thành 
Đông, Thành phố Hải Phòng 

035175009974, Cấp ngày 08/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

173  Trịnh Thị Thúy, Tổ Đồng Hòa 2, Phường Kiến 
An , Thành phố Hải Phòng 

001177034260, Cấp ngày 26/05/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

174  
Đặng Thị Hương Lan, Số 2 Lô 14 Lê Hồng 

Phong, Trung Hành 8, Phường Hải An, Thành 
phố Hải Phòng 

014176006002, Cấp ngày 05/11/2024 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

175  Lã Phương Thảo, TDP Nam Hải 2, Phường Hải 
An, Thành phố Hải Phòng 

031304002206, Cấp ngày 14/10/2024 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

176  Đinh Thị Ngọc Bích, Số 58 Gác 2 Lạch Tray, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031188010584, Cấp ngày 25/12/2024 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

177  Nguyễn Thị Thu, Số 30/64/229 Miếu Hai Xã, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031187005787, Cấp ngày 23/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

178  Hồ Thị Lan, Xóm 13, Thôn Đục Khê, Xã Hương 
Sơn, Thành phố Hà Nội 

001303038980, Cấp ngày 17/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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179  Đặng Lương Vĩnh, 4/76/384 Lạch Tray, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

026195000604, Cấp ngày 08/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

180  Vũ Yến Nhi, 6/99 Phạm Hữu Điều, Phường An 
Biên, Thành phố Hải Phòng 

031303001908, Cấp ngày 11/08/2024 tại 
Bộ Công an x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

181  Nguyễn Thị Lan Chi, Số 59 Máy Tơ, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031190002367, Cấp ngày 25/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

182  
Nguyễn Thị Phương Thoa, Số 11 Tập thể ga 

Thượng Lý, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng 

031305000536, Cấp ngày 24/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

183  Nguyễn Thị Thúy Hà, 5/55/128 An Đà, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031175006897, Cấp ngày 09/02/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

184  Vũ Thị Nhiên, Trà Khê 2, Hưng Đạo, Hải Phòng 
033181007426, Cấp ngày 29/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

185  Ngô Duy Đức Kế, 15 gác 2 Hai Bà Trưng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031082006569, Cấp ngày 23/12/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

186  Trịnh Trung Hướng, Thôn Tống Ngọc, Xã Hậu 
Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 

038096015224, Cấp ngày 26/02/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

187  Nguyễn Thành Chung, Thôn Xuân Trạch , Xã 
Quỳnh Phụ , Tỉnh Hưng Yên 

034091010352, Cấp ngày 09/01/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

188  Nguyễn Văn Sơn, TDP Ruồng, Phường Tự Lạn, 
Tỉnh Bắc Ninh 

024093003987, Cấp ngày 12/05/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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189  Nghiêm Thị Kiều Hương, Ngọc Diêm 1, Xã 
Quảng Chính, Tỉnh Thanh Hóa 

027178010087, Cấp ngày 22/06/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

190  
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Số 85 đường Quán 
Trữ, Tổ Đồng Hòa 4, Phường Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng 
031186012239, Cấp ngày 28/02/2026 tại 

Bộ Công an     x 
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

191  
Vũ Văn Sơn, Số 7/185 Hoàng Công Khanh, Tổ 
Đồng Hòa 5, Phường Kiến An, Thành phố Hải 

Phòng 

031081008309, Cấp ngày 16/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

192  Đỗ Hữu Đức, Thôn Cổ Am 3, Xã Vĩnh Am, 
Thành phố Hải Phòng 

031201008602, Cấp ngày 02/02/2026 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

193  
Đoàn Đức Thuận, Số 5A/76/97 Đoàn Kết, TDP 
Đằng Hải 14, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 
037085000905, Cấp ngày 25/12/2025 tại 

Bộ Công an x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 
phòng 

194  Lê Phương Linh, Số 06/182 Hạ Lý, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031306009485, Cấp ngày 20/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

195  Đào Thị Thanh Huyền, Tổ 67, Phường Định 
Công, Thành phố Hà Nội 

001172023942, Cấp ngày 01/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

196  Lê Văn Tùng, Số 1 hẻm 42/62/14 phố Triều 
Khúc, Phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội 

038089013744, Cấp ngày 09/09/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

197  Bùi Thị Toan, Thôn Tu Trình, Xã Đông Thụy 
Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034158003219, Cấp ngày 04/03/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

198  Trần Văn Giang, Thôn Đông, Xã Cát Thành, 
Ninh Bình 

036090011009, Cấp ngày 06/03/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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199  Hoàng Xuân Việt, Số 105 Hai Bà Trưng, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031094015841, Cấp ngày 31/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội  
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

200  Chu Thị Hương Quỳnh, Tổ dân phố Nhu Kiều, 
Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031307002973, Cấp ngày 27/04/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

201  Trần Thị An, Thôn Trung, Xã Ninh Giang, 
Thành phố Hải Phòng 

030184020644, Cấp ngày 17/04/2024 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

202  
Nguyễn Minh Phương, Căn hộ 2405 Tòa C 
chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy 

Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 

031185000040, Cấp ngày 06/05/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

203  
Lê Thị Thơm, Số 08A/262 đường Hàng Tổng, 

Tổ dân phố 2, Phường Đông Hải, Thành phố Hải 
Phòng 

031185007464, Cấp ngày 18/07/2025 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
204  Nguyễn Thu Hường, 14/1/258 Đà Nẵng, Phường 

Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 
031164017994, Cấp ngày 06/01/2025 tại 

Bộ Công an x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị 

205  Trương Công Anh, Số 24 Trần Văn Lan, TDP 
Cát Bi 5, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031094001701, Cấp ngày 15/01/2025 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

206  
Nguyễn Thị Nga, Ngõ 455 đường Đằng Hải, 
TDP Đằng Hải 1, Phường Hải An, Thành phố 

Hải Phòng 
035190004399, Cấp ngày 13/01/2026 tại 

Bộ Công an x     
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

207  Bùi Mạnh Hà, Đội 8 Văn Tràng, Xã Bắc Thụy 
Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034072003430, Cấp ngày 20/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

208  Phạm Yến Nhi, TDP Trường Sơn, Phường Tây 
Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình 

037307009657, Cấp ngày 09/01/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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209  Phạm Thị Thúy Vân, Số 118/51 Dư Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031191025718, Cấp ngày 18/10/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

210  Vũ Trọng Mạnh, 10/1/27 Trung Hành, Trung 
Hành 6, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031080008922, Cấp ngày 28/06/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

211  Đào Vân Anh, Tổ 18 Cụm Ngọc Thụy, Phường 
Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

001178020386, Cấp ngày 07/05/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

212  Nguyễn Hồng Minh, Thôn Ao Cối, Đặc khu Cát 
Hải , Thành phố Hải Phòng 

031092007597, Cấp ngày 25/04/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

213  Nguyễn Đình Hậu, Xóm 5, Phúc Đức , Xã Quốc 
Oai, Thành phố Hà Nội 

001200023779, Cấp ngày 15/10/2025 tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

214  Nguyễn Thị Ngân, TDP số 2, Phường Đồ Sơn, 
Thành phố Hải Phòng 

036191006040, Cấp ngày 25/04/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

215  Trương Xuân Nghĩa, TDP Ngoại, Phường 
Nguyễn Đại Năng, Thành phố Hải Phòng 

030094010486, Cấp ngày 08/05/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

216  Trần Trung Hiếu, Tổ dân phố Hoàng Mai, 
Phường An Hải , Thành phố Hải Phòng 

031202004221, Cấp ngày 03/12/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

217  Nguyễn Thị Lan, TDP Thượng Cát 3, Phường 
Thượng Cát, Thành phố Hà Nội 

030191003116, Cấp ngày 16/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

218  
Nguyễn Thành Đạt, 260 Phương Lưu, TDP 

Phương Lưu 5, Phường Đông Hải, Thành phố 
Hải Phòng 

031098010056, Cấp ngày 09/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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219  Chu Quang Minh, Căn hộ 3012 Tòa S1.02, TDP 
số 7 , Phường Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội 

034070002397, Cấp ngày 31/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

220  Bùi Thị Hồng Hoa, 432 đường 7A, khu phố 16, 
Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh 

031301001815, Cấp ngày 22/01/2024 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

221  Lê Trung Hiếu, Số nhà 8 Lý Thánh Tông, 
Phường Lê Thanh Nghị , Thành phố Hải Phòng 

030096001778, Cấp ngày 14/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

222  Phạm Thế Hiếu, Thôn Trung Quý, Xã Lê Lợi, 
Tỉnh Hưng Yên 

034095009631, Cấp ngày 06/08/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

223  Lê Thị Hằng, Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, 
Tỉnh Thanh Hóa 

038302002278, Cấp ngày 07/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
224  Nguyễn Văn Tùng, Thôn Nam Hải, Xã Kiến Hải, 

Thành phố Hải Phòng 
031086022435, Cấp ngày 26/02/2026 Tại 

Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 
đô thị 

225  Trần Thanh Vân, Số 95 đường Hồ Sen, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031196009827, Cấp ngày 04/03/2026 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

226  
Trần Thu Thủy, Số 18 Đường Tràng Cát, TDP 
Tràng Cát 4, Phường Hải An, Thành phố Hải 

Phòng 

031304000057, Cấp ngày 13/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

227  Lý Thị Phấn, Căn A2901 - CT1A - Hải Đăng city 
- Tổ 11, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

008195009647, Cấp ngày 29/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

228  Cao Thị Thùy, Thôn Chiêm Thuận, Xã Bắc Thái 
Ninh, Tỉnh Hưng Yên 

034190009071, Cấp ngày 30/11/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

229  Nguyễn Thị Thảo, Số 22 Dương Đình Nghệ, 
Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

038194001424, Cấp ngày 29/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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230  Nguyễn Thị Thúy, P105 Nhà A2 ngõ 221 Hoàng 
Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội 

024188000783, Cấp ngày 05/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

231  Nguyễn Đắc Lượng, Song Hùng, Xã Vĩnh Hải, 
Thành phố Hải Phòng 

031097016305, Cấp ngày 13/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

232  Nguyễn Ngọc Thương, TDP Đằng Hải 5, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031187005228, Cấp ngày 10/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

233  Ngô Thị Diệp, Thôn Tam Cường 8, Xã Vĩnh 
Am, Thành phố Hải Phòng 

031180005579, Cấp ngày 28/04/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

234  Trịnh Thị Thu Trang, 1B/40 Lạch Tray, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031181000553, Cấp ngày 10/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

235  Nguyễn Đình Tuấn, Xóm 1, Yên Nội, Xã Hưng 
Đạo, Thành phố Hà Nội 

001080015944, Cấp ngày 25/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

236  Đỗ Văn Xoan, Thôn Kim Đới 1, Xã Kiến Thụy, 
Thành phố Hải Phòng 

031064015650, Cấp ngày 27/12/2024 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

237  Nguyễn Thị Thùy Dương, 3 Ngách 9/12 Đặng 
Thai Mai, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 

031183013889, Cấp ngày 21/05/2024 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

238  Nguyễn Thị Phương Thúy, Ngõ 53 Bồ Đề, Tổ 5, 
Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

001192024841, Cấp ngày 16/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

239  Nguyễn Thành Nam, Thôn Ro , Xã Kiều Phú , 
Thành phố Hà Nội 

001085015878, Cấp ngày 21/07/2025 tại 
Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

240  Nguyễn Thanh Tùng, Số 3 Ngõ 7, Tổ dân phố 3, 
Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031093006652, Cấp ngày 28/07/2024 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 



28 
 

 
 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

241  Vương Thanh Thủy, Số 29 Nguyễn Trãi, Phường 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội 

001195002277, Cấp ngày 10/05/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

242  Đinh Thị Dơi, Tổ 30 cụm 5, Phường Gia Viên, 
Thành phố Hải Phòng 

031171007486, Cấp ngày 27/08/2025 tại 
Bộ Công an x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

243  Nguyễn Thị Nguyệt, Thôn An Khải, Xã Phạm 
Ngũ Lão, Tỉnh Hưng Yên 

033187016672, Cấp ngày 25/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

244  Đào Xuân Việt, Thôn Vị Nguyên, Xã Nam Thái 
Ninh, Tỉnh Hưng Yên 

034084024841, Cấp ngày 20/11/2025 tại 
Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

245  Nguyễn Thị Thiềm, Thôn Vĩnh Truyền, Xã Hưng 
Hà, Tỉnh Hưng Yên 

035184005399, Cấp ngày 23/05/2023 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

246  Nguyễn Thế Bảo, 7 Hải Hưng, Phường Tân 
Hưng, Thành phố Hải Phòng 

030202002273, Cấp ngày 13/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

247  Mai Công Phong, Thôn Kỳ, Xã Hùng Thắng, 
Thành phố Hải Phòng 

031094006693, Cấp ngày 08/11/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

248  
Nguyễn Thị Hương, Số nhà 571, Đường Nguyễn 

Thái Học, Khu dân cư Hùng Vương, Phường 
Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng 

030196008530, Cấp ngày 22/12/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

249  
Nguyễn Trần Vinh Quang, 333B/193 Văn Cao 

An Khê 2, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

031098005043, Cấp ngày 04/02/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

250  Nguyễn Thị Thu Trang, 3 Ngách 75/36 Phố Vĩnh 
Phúc, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội 

001187011486, Cấp ngày 10/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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251  Đào Vũ Hoàng Anh, Số 229 Phan Bội Châu, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031204008055, Cấp ngày 09/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

252  Nguyễn Văn Hứa, Thôn Danh Giáo, Xã Đông 
Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên 

034097006064, Cấp ngày 31/03/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

253  Nguyễn Văn Vĩnh, Thôn Bùi, Xã Tây Thụy Anh, 
Tỉnh Hưng Yên 

034060017588, Cấp ngày 05/10/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

254  Nguyễn Đức Minh, Chùa Nhĩ , Phường Thanh 
Liệt, Thành phố Hà Nội 

034205002932, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

255  Đào Văn Minh, Thôn Cổ Am 5, Xã Vĩnh Am, 
Thành phố Hải Phòng 

031201008598, Cấp ngày 25/03/2026 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

256  Bùi Duy Hưng, Số 75/19/46 Lạch Tray, Lê Chân, 
Thành phố Hải Phòng 

031082011007, Cấp ngày 20/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

257  Trần Xuân Nhi, Tổ dân phố Hạ Đoạn 2, Phường 
Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

031303006172, Cấp ngày 28/06/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

258  Trần Huy Hùng, Số nhà 41 Tổ 3 Xóm Trung, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031206014601, Cấp ngày 08/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

259  Vũ Đức Thiện, Khu 5, Xã Tiên Minh, Thành phố 
Hải Phòng 

031200008570, Cấp ngày 10/09/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

260  Phạm Thị Thu Hiền, Thôn 3, Xã Hoa Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 

038171007271, Cấp ngày 04/07/2024 tại 
Bộ Công an x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

261  Lê Thị Thu Thủy, P17 N2 Tập thể Bộ Giao 
thông, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội 

034170000003, Cấp ngày 24/06/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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262  Nguyễn Đức Nam, Xóm Minh Phúc, Thôn Thiện 
Trang, Xã Hà Nam, Thành phố Hải Phòng 

030075000498, Cấp ngày 06/09/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

263  Hoàng Trung Đức, Khu 6, Xã Phù Ninh, Tỉnh 
Phú Thọ 

025092000795, Cấp ngày 14/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

264  Nguyễn Thị Thanh, Thôn Kỳ Vân, Xã Chấn 
Hưng, Thành phố Hải Phòng 

031185010432, Cấp ngày 05/06/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

265  Bùi Đức Hạnh, Xã Đông Tiền Hải, Tỉnh Hưng 
Yên 

034093005596, Cấp ngày 03/07/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

266  Nguyễn Thị Hương, 8/43/136 Ngô Quyền, 
Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

038182000530, Cấp ngày 10/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

267  Ngô Đình Hoàng, Thôn Triều Dương, xã Nam 
Thanh Miện, Thành phố Hải Phòng 

030093000939, Cấp ngày 25/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

268  Nguyễn Thị Thía, Thôn Kim Đôi, Xã Cẩm Giang 
, Thành phố Hải Phòng 

030189022668, Cấp ngày 16/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

269  Nguyễn Thị Hải Anh, Số 25/26 Trần Nguyên 
Hãn, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031195000033, Cấp ngày 28/05/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

270  Nguyễn Đăng Kiên, Phú Thứ 2, Phường Nhị 
Chiểu, Thành phố Hải Phòng 

030074011067, Cấp ngày 03/02/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

271  Bùi Thị Hồng, Số 48/183 Đường Hùng Vương, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031184004573, Cấp ngày 05/06/2024 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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272  Nguyễn Ngọc Thành, Đồng Tử 1, Phường Phù 
Liễn, Thành phố Hải Phòng 

031092001147, Cấp ngày 07/09/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

273  
Đặng Thị Kiều Linh, Số 96 Đường Tràng Cát, 
TDP Tràng Cát 4, Phường Hải An, Thành phố 

Hải Phòng 

031303002272, Cấp ngày 17/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

274  Mai Tuấn Anh, Thôn Y Ngô, Xã Triệu Lộc, Tỉnh 
Thanh Hóa 

038089001344, Cấp ngày 05/04/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

275  Vũ Thị Thảo, Tổ dân phố An Dương, Phường An 
Hải, Thành phố Hải Phòng 

031167000915, Cấp ngày 11/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

276  Nguyễn Thị Phúc, Thôn Cẩm Đình, Xã Phúc 
Lộc, Thành phố Hà Nội 

026160004099, Cấp ngày 01/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

277  Vũ Thị Thảo, Thôn Đồng Vạn, Xã Vĩnh Lại, 
Thành phố Hải Phòng 

030177001758, Cấp ngày 12/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

278  Nguyễn Hà Linh, Phòng  A1708 Chung cư 
Mipec, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội 

030304000167, Cấp ngày 01/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

279  Lê Xuân Minh, 6A/75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Phường Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031082004685, Cấp ngày 05/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

280  Nguyễn Tất Thành, TDP Trung Sơn, Phường 
Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

038093023940, Cấp ngày 12/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

281  Trần Văn Hà, Thôn Nội Lang Nam, Xã Nam 
Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034092003466, Cấp ngày 16/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 
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282  Trần Thị Điệp, 20 Hàng Vôi, Phường Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội 

034182023661, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

283  Phạm Thị Cậy, Thôn Trấn Hải, Xã Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Thành phố Hải Phòng 

031160013486, Cấp ngày 13/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

284  Hoàng Minh Tú, Số 13/20 Nguyễn Hồng Quân, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031083011378, Cấp ngày 12/03/2024 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

285  
Nguyễn Trung Thành, Căn hộ chung cư số 506, 

tòa nhà HH01A, Khu đô thị mới Dương Nội, 
Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội 

030089007811, Cấp ngày 09/01/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

286  Đỗ Ngọc Thiện, Xóm Đông, Thôn Lương Quy, 
Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031200004237, Cấp ngày 29/04/2025 Tại 
Bộ Công An x    

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp  

287  Lê Thị Thi, Thôn 3, xã An Nông, Tỉnh Thanh 
Hóa 

038303023325, Cấp ngày 11/03/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

288  Giang Văn Năm, Tổ dân phố Hạ Đoạn 4, Phường 
Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

031095007604, Cấp ngày 25/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

289  Nguyễn Thị Hường, Thôn An Trì , Xã Vĩnh Hải, 
Thành phố Hải Phòng 

015194008524, Cấp ngày 03/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

290  Nguyễn Văn Hùng, Thôn Lý Xá 2, Xã Phụ Dực, 
Tỉnh Hưng Yên 

034069013131, Cấp ngày 14/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

291  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phú Nhi 2 , Phường 
Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 

001178038411, Cấp ngày 02/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 
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292  Nguyễn Ngọc Hưng, Số 19/17 Đình Đông, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031089022982, Cấp ngày 31/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

293  
Vũ Quốc Hữu, Căn hộ 801 tòa s2.01, dự án KĐT 

mới Tây Mỗ- Đại Mỗ Vinhome Park, Phường 
Tây Mỗ, Thành phố Hà Nội 

031078003828, Cấp ngày 17/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

294  Nguyễn Nhật Anh, Thôn Lập Trí, Xã Kim Anh, 
Thành phố Hà Nội 

001207043446, Cấp ngày 27/04/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

295  Đỗ Duy Khánh, TDP 6 , Phường Đồ Sơn, Thành 
phố Hải Phòng 

031205004011, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

296  
Lê Bá Mạnh, Số nhà 12, Ngõ 21, Đường Thái 
Hưng, TDP Thái học 2, Phường Chu Văn An, 

Thành phố Hải Phòng 
030085021439, Cấp ngày 28/05/2025 Tại 

Bộ Công An x     
Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công 
Nghiệp 

297  Lê Văn Vinh, Đội 9, Thôn Hoàng Hòa, Xã Mao 
Điền, Thành phố Hải Phòng 

030086009585, Cấp ngày 07/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

298  Nguyễn Hà Phương, Số 6 đường Quy Tức Gò 
Công 5, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng 

031301000359, Cấp ngày 10/01/2026 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

299  Nguyễn Thị Hoài, Xóm 12, Xã Xuân Hưng, Tỉnh 
Ninh Bình 

036192024136, Cấp ngày 14/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

300  
Đào Đức Điệu, Số nhà 76, đường Nguyễn Chế 

Nghĩa, Phường Lê Thanh Nghị , Thành phố Hải 
Phòng 

033084004310, Cấp ngày 23/08/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

301  Mai Thị Phương, Thôn Chiêm Ba, Xã Nga 
Thắng, Tỉnh Thanh Hóa 

038184012703, Cấp ngày 22/06/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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302  Hoàng Thị Hà, GH1 Petrolimex, TDP Thượng 
Đoạn, Phường Đông  Hải, Thành phố Hải Phòng 

038189000766, Cấp ngày 15/10/2024 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

303  Phạm Thị Hiền, Thôn Tây Sơn, Xã Thanh Oai, 
Thành phố Hà Nội 

014187000267, Cấp ngày 19/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

304  Ngô Thị Huế, Số 15/271 Trần Nguyên Hãn, An 
Biên , Hải Phòng 

031181007597, Cấp ngày 01/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

305  Nguyễn Thị Hiên, Số 22 Phố Chợ Con, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031165002534, Cấp ngày 13/08/2025 Tại 
Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

306  Lê Anh Sơn, Thôn Nam Yến, Phường Đào Duy 
Từ, Tỉnh Thanh Hóa 

038066000033, Cấp ngày 28/12/2022 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

307  Nguyễn Huy Hưởng, Số 171 Lý Tự Trọng, 
Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 

030080017825, Cấp ngày 06/08/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x Sỹ quan, quân nhân, công chức quốc 

phòng 

308  Đặng Anh Tuấn, Xóm 5, Thôn Quách An, Xã Hà 
Nam, Thành phố Hải Phòng 

030096012228, Cấp ngày 03/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

309  Nguyễn Thị Lan Anh, Số 880 Tôn Đức Thắng , 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031170003192, Cấp ngày 24/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

310  Đinh Thị Thuận, Tổ Dân phố chợ, Phường Tây 
Mỗ, Thành phố Hà Nội 

017172000285, Cấp ngày 15/3/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

311  Vũ Văn Hậu, Xóm 2, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh 
Bình 

036201007914, Cấp ngày 13/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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312  Tiêu Hoàng Đức, Đội 10, Thôn Nhân Lư, Xã Hà 
Bắc, Thành phố Hải Phòng 

030091017824, Cấp ngày 23/08/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x Cán bộ, công chức, viên chức 

313  Lê Thị Hằng, Số 03 Lô 3, TDP Cát Bi 3, Phường 
Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031186002249, Cấp ngày 03/10/2024 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

314  Đỗ Thị Bích Hảo, Tổ 3 cụm 5, Phường Khương 
Đình, Thành phố Hà Nội 

034180009547, Cấp ngày 22/08/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

315  
Nguyễn Văn Sướng, Số 47D/18/83 Phú Xá, Tổ 

dân phố Phú Xá 1, Phường Đông Hải, Thành phố 
Hải Phòng 

031085001376, Cấp ngày 06/01/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người có thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

316  Vũ Thị Hòa, Nam Phong, Xã Vũ Dương, Tỉnh 
Ninh Bình 

031194015198, Cấp ngày 15/08/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

317  
Đỗ Hồng Giang, Căn hộ 701A, chung cư 

Newlife Tower, Tổ 4, khu 5B, Phường Bãi Cháy, 
Tỉnh Quảng Ninh 

035090000093, Cấp ngày 20/04/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

318  Doãn Thị Mai Hiên, Đội 9, Đức Thụ, Xã Hồng 
Sơn, Thành phố Hà Nội 

001193005374, Cấp ngày 15/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
 
* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 358/2026/CV-VHM ngày 05/6/2026 (Phụ lục 2) 

319  Nguyễn Văn Hậu, Thôn Xuân Trại 1, Xã Chấn 
Hưng, Thành phố Hải Phòng 

031071002254, Cấp ngày 04/04/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

320  Trần Vương Công Thành, 05/280 Trần Nguyên 
Hãn, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031094004713, Cấp ngày 28/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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321  Vũ Tuấn Đạt, Số 09/108 Nguyễn Văn Linh, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031084009944, Cấp ngày 20/12/2024 Tại 
Bộ Công An     x Công nhân người lao động làm việc 

trong và ngoài khu công nghiệp 

322  Nguyễn Thị Bông, Thôn Tân Dân, Xã Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa 

030188003442, Cấp ngày 15/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

323  Chìu Vằn Cắm, Thôn Cao Minh 7, Xã Vĩnh Am, 
Thành phố Hải Phòng 

022200003895, Cấp ngày 28/08/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

324  
Nguyễn Văn Độ, 8/21/16/29/139 Ngô Gia Tự, 

An Khê 1, Phường Hải An, Thành phố Hải 
Phòng 

036068012759, Cấp ngày 21/09/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

325  Nguyễn Văn Hệ, Thôn Vĩnh Thượng, Xã Vân 
Đình, Thành phố Hà Nội 

001087027353, Cấp ngày 24/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

326  Cao Văn Thảo, Sông Công, Xã Trung Giã, 
Thành phố Hà Nội 

001202020345, Cấp ngày 19/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

327  Vũ Tự Huy, Số 154 ngõ Xã Đàn 2, Phường Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội 

001206002444, Cấp ngày 24/07/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

328  Hoàng Hoài Nam, Khu 8, (Xã Xuân Áng cũ), Xã 
Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ 

025200012281, Cấp ngày 05/02/2025 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

329  Lê Minh Đức, Tổ 3 khu Hòa Bình, Phường Cẩm 
Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

022204001412, Cấp ngày 04/02/2025 Tại 
Bộ Công An x     Người thu nhập thấp khu vực đô thị 

330  Đỗ Thu Phương, Thôn Kim Đới 1, Xã Kiến 
Thụy, Thành phố Hải Phòng 

031302004158, Cấp ngày 10/05/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

331  
Nguyễn Thị Thủy, Phòng 4126 Chung cư HH2A 
Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt , Thành phố Hà 

Nội 

036182021779, Cấp ngày 03/02/2023 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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332  Hoàng Minh Hòa, Số 55 Cống Vị, Phường Ngọc 
Hà, Thành phố Hà Nội 

036034000034, Cấp ngày 24/06/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     Người có công với cách mạng 

333  Trịnh Quang Khá, Thôn Tiền Hải, Xã Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải Phòng 

031087004539, Cấp ngày 14/04/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

334  Hứa Thị Nội, Tổ 42 Cụm 7, Phường Phú 
Thượng, Thành phố Hà Nội 

019182004963, Cấp ngày 10/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

335  Phạm Xuân Thành, Số 216 Lê Duẩn, Phường 
Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

034082006962, Cấp ngày 28/09/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân 

336  Phạm Diệu Linh, 9/99 Cầu Đất, Phường Gia 
Viên, Thành phố Hải Phòng 

031190006781, Cấp ngày 21/11/2024 Tại 
Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

337  Nguyễn Thị Lan, Thôn Hưng Đạo 1, Xã Quỳnh 
An, Tỉnh Hưng Yên 

034190018962, Cấp ngày 12/04/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

338  Phạm Mạnh Quyền, Cốc Lộc, Xã An Hưng, 
Thành phố Hải Phòng 

031096002446, Cấp ngày 18/03/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

339  Lê Đình Thiện, Thôn Quảng Giang, Xã Tân Kỳ, 
Thành phố Hải Phòng 

030092006709, Cấp ngày 04/08/2024 Tại 
Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

340  Nguyễn Thị Thanh Huyền, 14 ngõ 47 Đường 
Láng, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

001181049564, Cấp ngày 25/07/2021 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 

341  
Nguyễn Văn Dũng, Số nhà 103, Phố Nguyễn 
Văn Năng, Tổ 5, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng 

Yên 

034050004799, Cấp ngày 13/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

342  Nguyễn Phúc Hải, 3B/258 Đà Nẵng, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031095007266, Cấp ngày 10/08/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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343  Nguyễn Thị Thu Trang, Thôn 5, Xã Rạng Đông, 
Tỉnh Ninh Bình 

036178000272, Cấp ngày 25/04/2021 tại 
Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật 

tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

344  Nguyễn Thị Huyền Trang, Phú Hải 3, Phường 
Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 

031194002106, Cấp ngày 15/09/2022 Tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại doanh 
nghiệp trong & ngoài khu Công 

Nghiệp 
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